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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần: Phân tích thử vỉa
                          Well-Test Analysis
- Số tín chỉ (TC): 03
- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 04 ngành Kỹ thuật dầu khí
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Công nghệ mỏ
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
54 tiết


+ Lý thuyết:
36 tiết

+ Bài tập:
09 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
09 tiết


+ TN/TH, thực tập:
… tiết


+ Hoạt động khác:         
…. tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
90 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Cung cấp những kiến thức về các phương pháp thử giếng dầu và khí  nhằm xác định các tính chất của vỉa, mức độ hư hại của thành hệ, tiềm năng của vỉa hay giếng hay lập kế hoạch kích thích giếng.
3. Chuẩn đầu ra

3.1 Chuẩn chung

Nắm vững cơ sở lý thuyết, thiết bị, công nghệ thử giếng và minh giải tài liệu thử giếng.

3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức

- Thử vỉa giảm áp và tích áp (cho giếng dầu): Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản và kết quả thu được từ phương pháp phân tích áp suất chuyển tiếp. Biết cách thực hiện quá trình minh giải thử vỉa để tìm được độ thấm và hệ số nhiễm bẩn

- Thử vỉa giếng khí: Biết các phương pháp thử vỉa khí khác nhau. Hiểu rõ việc thay đổi cần thiết để áp dụng cho các nguyên tắc cơ bản trong phân tích áp suất chuyển tiếp cho hệ chất lưu chịu nén. Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm lưu lượng trong giếng khí.
- Thử vỉa khai thác: Lựa chọn lắp đặt các loại van, thiết bị đáy giếng và hệ thống lòng giếng để kiểm tra các vỉa tiềm năng mà không làm tổn hại đến thành hệ
b) Kỹ năng

- Có kỹ năng thực hành sử dụng các công cụ và phần mềm để tính toán, phân tích số liệu thử vỉa; có kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông tin, tìm hiểu phần mềm ứng dụng mới; có kỹ năng đọc dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu chuyên nghành để phục vụ cho mục đích học tập nâng cao, làm việc và nghiên cứu chuyên sâu.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, tham gia vào hoạt động nhóm

- Có kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình vấn đề kỹ thuật đưa ra.

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá các yếu tố liên quan đến kiến thức chuyên môn của học phần.

c) Thái độ

- Có thái độ cầu thị và tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm việc theo nhiệm vụ được giao, luôn có trách nhiệm và ý thức nâng cao thương hiệu, chất lượng của đơn vị sử dụng lao động, có ý thức phấn đấu vì lợi ích của bản thân và công ty.

- Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đổi mới.

- Có tinh thần cải tiến trong công việc được giao: xác định trọng tâm và các nhiệm vụ chính, luôn ghi chép, tìm tòi, học hỏi để cải tiến cách thức hành nghề, tay nghề và kiến thức xã hội cũng như chuyên môn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
1. [1] Spivey John P., Lee. W.John: Applied Well Test Interpretation, SPE (2013)

2. [2] Lee, J., Rollins, J.B., Spivey, J.P.: Pressure Transient Testing, SPE Textbook Series Vol. 9, (2003)
· Tài liệu tham khảo:  
3. Well Testing: Interpretation Methods. Gilles BOURDAROT. Editions TECHNIP. 1999
4. Pressure Transient Testing. John Lee. SPE. 2003

5. Pressure Buildup and Flow Tests in Wells. C. S. Matthews, D. G. Russell. SPE. 1986.
6. Advances in Well Test Analysis. R. C., Jr. Earlougher. SPE. 1977

7. Well Testing. John Lee. SPE. 1982
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 60 phút .
- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 120 phút.
- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.
- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo 

chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2

	Chương 1: Giới thiệu về khảo sát giếng

1.1. Mục đích khảo sát giếng

1.2. Những nguyên tắc khảo sát giếng

1.3. Những thông tin thu được từ khảo sát giếng

1.4. Các phương pháp khảo sát giếng 
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 1
	.

	Tuần 3-4
	Chương 2: Xây dựng các phương trình khuyếch tán hướng tâm

2.1. Khuyếch tán áp suất trong vỉa

2.2. Các giả thiết

2.3. Xây dựng phương trình

2.4. Các điều kiện biên ngoài 

2.5. Nghiệm của bài toán

2.6. Bán kính giếng hữu hạn

2.7. Khả năng tích chứa của giếng và hệ số skin

Bài tập 
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 2, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 2
	

	Tuần 5
	Chương 3: Các phương pháp phân tích

3.1. Log –log

3.2. Nguyên lý chồng chất

3.3. Semilog

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1], Chương 3

Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 3
	

	Tuần 6-7
	Chương 4: Đặc trưng hóa vỉa – Phân tích áp suất

4.1. Vỉa đồng nhất, hữu hạn

4.2. Vỉa nứt nẻ

4.3. Các đứt gãy

4.4. Độ linh động tăng/giảm

4.5. Hệ thống vỉa kín (đóng)

4.6. Đáp ứng của vỉa có độ rỗng kép

4.7. Đáp ứng của giếng ngang

4.8. Thử giao thoa

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 4, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 4
	

	Tuần 8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	
	

	Tuần 9-10
	Chương 5: Khảo sát giếng khí

5.1. Những khác biệt chính giữa khảo sát giếng dầu và giếng khí

5.2. Phân tích Perine, phân tích bình phương áp suất và m(p)

5.3. Khảo sát nhiều cấp lưu lượng, ảnh hưởng của dòng phi Darcy

5.4. Xác định tiềm năng của giếng khí

5.5. Minh giải tài liệu thử giếng khí

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 5, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 5
	

	Tuần 11
	Chương 6: Tính toán các tính chất của vỉa

6.1. Các tính chất của dầu

6.2. Các tính chất của khí

6.3. Các tính chất của nước

6.4. Các tính chất của đá

6.5. Các tính chất tổng hợp của vỉa

Bài tập
	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 6, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 6
	

	Tuần 12-13
	Chương 7: Thiết kế khảo sát giếng

7.1. Sự phụ thuộc giữa các thông số

7.2. Thời gian thử

7.3. Những yếu tố liên quan đến lưu lượng

7.4. Qui trình khảo sát giếng (liên tục, gián đoạn)

7.5. Mức độ chính xác của dữ liệu


	
	
	
	
	Tài liệu [1] Chương 7, Đọc thêm các tài liệu tham khảo [2], [3] các nội dung liên quan. Làm bài tập chương 7
	

	Tuần 14-15
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	
	
	
	


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
1.Họ và tên: Trần Đức Lân
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm PTTN, Viện NIPI, Liên doanh Việt Nga

Điện thoại, email: lantd.rd@vietsov.com.vn, 0984209058
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ mỏ, Phân tích thử vỉa dầu khí.
2. Họ và tên: Nguyễn Viết Khôi Nguyên
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan Khai thác, Khoa Dầu khí.
Điện thoại, email: nguyennvk@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Mô hình mỏ-khai thác, nâng cao thu hồi dầu.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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